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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Khoảng 500 nghìn tấn cao su có thể sẽ được sử dụng vào việc xây dựng đê kè dọc theo 12 nghìn km đường 
sông, của 25 con sông trên khắp lãnh thổ Thái Lan, nhằm chống lũ, đồng thời kích thích nhu cầu tiêu thụ cao su tại 
nước này thay vì xuất khẩu. Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới cao su, kiêm Chủ tịch Viện Người trồng cao su Thái Lan, 
ông Uthai Sonlaksap, cho biết sẽ đệ trình kế hoạch này lên Ủy ban chính sách cao su quốc gia do đích thân Thủ 
tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì. Nếu được Ủy ban này thông qua, sau đó được Chính phủ chấp thuận, khoản 
ngân sách dự kiến 100 tỷ baht (3.16 tỷ USD) sẽ được rót vào dự án này.

§ Số liệu từ Ủy ban Cao su Ấn Độ cho biết, niên vụ 2019/20 nước này sản xuất được 710 nghìn tấn cao su tự 
nhiên, tăng 8.73% so với niên vụ trước. Trong đó, khoảng 70% sản lượng cao su nội địa Ấn Độ được sử dụng 
trong ngành sản xuất lốp ô tô, phần còn lại sẽ được sử dụng trong các ngành sản xuất dây chun, ống nước, và 
ủng cao su. Theo Giám đốc Ủy ban cao su Ấn Độ, ông K.N. Raghavan, nhu cầu cao su trong ngành công nghiệp 
lốp ô tô của nước này sẽ giảm còn 900 nghìn tấn trong năm nay, giảm khoảng 21.05% so với năm 2019. Với lượng 
tồn kho khổng lồ, điều này đồng nghĩa với việc Ấn Độ sẽ không phải nhập khẩu cao su trong năm nay. 

§ Báo cáo Kỹ quỹ của Ủy ban Giao dịch kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) cho biết, các hợp đồng kỳ hạn bông đang trong 
trạng thái mua ròng, với 2,623 hợp đồng mua ròng, tính đến hết ngày 02/06. Do đó, giá bông hiệu chỉnh thế giới 
(AWP) cũng được USDA điều chỉnh tăng lên mức 48.32 cents/kiện 480 pounds.Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ 
(Census Bureau) cho biết, xuất khẩu bông tháng 4/2020 đạt khoảng 272.5 nghìn tấn (1.25 triệu kiện). giảm 37% so 
với mức xuất khẩu tháng 3. Đây cũng là mức giảm khối lượng xuất khẩu bông tính theo tháng sâu nhất kể từ niên 
vụ 2010/11.

❀ Ca cao: Dự trữ ca cao 
trên sàn ICE US đã giảm 
xuống mức 4.250 triệu bao 
trong phiên giao dịch ngày 
05/06.

 Cà phê: Dự trữ cà phê 
của sàn ICE US giảm 
xuống mức 1.744 triệu bao 
trong phiên giao dịch ngày 
05/06.

 Bông: Dự trữ bông của 
sàn ICE US tăng lên mức 
14,289 kiện tính đến ngày 
04/06.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời không mưa, nắng 
mạnh. Độ ẩm trung bình ở mức 55%. Nhiệt độ 12 - 27 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới. Nhiệt độ 
dao động từ 21-32 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 72%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời quang 
mây, nắng mạnh, không mưa. Nhiệt độ dao động từ 11 đến 37 độ C. Độ ẩm trung bình 
trong không khí ở mức 30%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều 
mây, nắng yếu, mưa rào rải rác. Độ ẩm trung bình 66%. Nhiệt độ 17 – 32 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra mưa giông liên tiếp 
trong vòng 5 ngày tới. Độ ẩm trung bình 58%. Nhiệt độ từ 26-36 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo có mưa giông 
liên tiếp trong 5 ngày tới. Độ ẩm trung bình ở mức 75%, nhiệt độ dao động từ 22-32 độ 
C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 7 tăng 0.76% lên 98.90 
cents/pound. 

 Kháng cự: 99.32; 100.48     Hỗ trợ: 97.78; 96.62

§ Giá cacao giao tháng 07 trên sàn ICE US tăng nhẹ 
0.08%, lên mức 2,398 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,422; 2,449  Hỗ trợ: 2,377; 2,359

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 07 trên sàn ICE US tăng mạnh 
2.47% lên mức 12.02 cents/pound. Giá dầu thô thế giới 
cuối tuần trước tăng mạnh gần 6%, kéo giá nhiên liệu 
ethanol đi lên, hỗ trợ tích cực cho giá đường.

 Kháng cự: 12.13; 12.33  Hỗ trợ: 11.83; 11.68

§ Giá bông kỳ hạn tháng 07 trên sàn ICE US tăng 
2.98% lên mức 61.79 US cents/pound. Hạn hán diện 
rộng đang diễn ra tại các bang Texas, Oklahoma, New 
Mexico, giữa thời kỳ sinh trưởng quan trọng của cây 
bông, khiến thị trường lo ngại giảm năng suất bông niên 
vụ 2020/21

 Kháng cự: 61.80 ; 62.01  Hỗ trợ: 61.54; 61.23

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn TOCOM 
tăng 1.59% lên mức 147.0 JPY/kg.

 Kháng cự: 147.6; 148.8 Hỗ trợ: 146.2; 145.0

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 07 trên sàn Singapore 
tăng 3.47% lên mức 116.40 US cents/kg.  

 Kháng cự: 116.70; 117.00  Hỗ trợ: 115.90; 115.40


